
Đã học-thi
Điểm công 

nhận
Lê Quang Hưng Tiếng Anh bậc 1 0,0 9 200000 200000 0

(Lớp: D14HTTT3 Tiếng Anh bậc 2 4,0 9

MSV: B14DCCN158 Tiếng Anh bậc 3 -

NS: 23/02/1996 Tiếng Anh bậc 4 -

CMT/CC: 036095021576)

Nguyễn Thanh Phương Tiếng Anh bậc 1 4,4 10 200000 200000 0

(Lớp: D14TMDT2 Tiếng Anh bậc 2 4,1 10

MSV: B14DCQT269 Tiếng Anh bậc 3 -

NS: 16/02/1995 Tiếng Anh bậc 4 -

CMT/CC: 001096044462)

Nguyễn Văn Thiên Tiếng Anh bậc 1 5,4 9 200000 300000 -100000

(Lớp: D14CNPM6 Tiếng Anh bậc 2 0,0 9

MSV: B14DCCN710 Tiếng Anh bậc 3 - -

NS: 03/10/1995 Tiếng Anh bậc 4 -

CMT/CC: 001096038575)

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B1), cấp ngày 25/07/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/7/2024

Số tiền 

phải 

đóng

Số tiền 

đã đóng

Chênh 

lệch

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 500), cấp ngày 29/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 29/7/2024

2

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh APTIS 

(điểm thi: B2), cấp ngày 21/08/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 21/8/2024

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2022 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Điểm học phần

Lý do được xét
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